Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều

Mục tiêu:
- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).
- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.
- Phân tích được  sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.
- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán
Nội dung:
[bookmark: _GoBack]2.1 Phương trình điện thế nút
Phương pháp giải mạch dùng phương trình điện thế nút là phương pháp giải mạch dựa vào định luật Kirchhoff 1.
Mục đích của phương pháp giải mạch là xác định điện thế tại nút a hoặc điện áp vab. Tại nút a, ta xây dựng phương trình cân bằng dòng theo định luật Kirchhoff 1. Tùy thuộc vào mỗi bài toán, hướng dòng điện trên các nhánh khảo sát tại nút a có thể vào nút hay đi ra khỏi nút khảo sát. Trong trường hợp chưa biết rõ chính xác hướng thực sự của dòng điện trên các nhánh, ta giả thiết dòng điện từ nút a đổ ra trên các nhánh.
Trình tự được áp dụng để xây dựng phương trình điện thế nút, tiến hành theo các bước như sau:[image: ]
Bước 1: Xác định tổng số nút chứa trong mạch điện; chọn một trong các nút hiện có làm nút chuẩn (điện thế tại nút chuẩn là 0V).
Bước 2: Tại mỗi nút không phải là nút chuẩn cần xây dựng phương trình điện thế nút. Khi viết phương trình nút, giả thiết tại nút khảo sát dòng điện đổ ra từ nút trên các nhánh. Với mạch điện có n nút cần xây dựng (n-1) phương trình.
Bước 3: Giải hệ phương trình nhiều ẩn số để có được các nghiệm.
2.2 Phương trình dòng mắc lưới
Phương pháp dòng mắt lưới là phương pháp giải mạch áp dụng định luật Kirchhoff 2 xây dựng phương trình cân bằng áp dọc theo mắt lưới.
Khi xây dựng hệ phương trình dòng mắt lưới ta cần tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định tổng số mắt lưới chứa trong mạch. Chọn dòng mắt lưới cho mỗi mắt lưới, hướng dòng điện qua từng mắt lưới tùy ý.
Tổng số phương trình dòng mắt lưới cần xây dựng = Tổng số mắt lưới.
Bước 2: Xác định dòng nhánh theo dòng mắt lưới. Suy ra điện áp trên mỗi phần tử điện trở tùy theo dòng nhánh đã chọn, cần chú ý dấu + và dấu - của điện áp.
Bước 3: Xây dựng phương trình cân bằng áp (theo định luật Kirchhoff 2) cho từng mắt lưới.
Bước 4: Giải hệ phương trình tuyến tính để tìm các dòng mắt lưới.
2.3 Mạch tương đương Thévenin – Norton
Mạch Thévenin là mạch gồm một nguồn áp vT ghép nối tiếp với một điện trở RT
Mạch Norton là mạch gồm một nguồn dòng iN ghép song song với một điện trở RN
có thể thay thế mạch một cửa Thévenin thành mạch tương đương Norton hoặc ngược lại
2.4 Nguyên lý xếp chồng
Trình tự khảo sát mạch dùng nguyên lý xếp chồng 
Bước 1: Xác định số nguồn m và đánh số thự tự.
Bước 2: Chỉ cho một nguồn làm việc hủy tất cả các nguồn độc lập khác còn lại. Giải mạch để tìm ra các giá trị xk1 do nguồn 1 tác động.
Bước 3: Tiếp tục thực hiện như bước 2 cho lần lượt các nguồn khác còn lại.
Bước 4: Xác định kết quả bằng cách tổng hợp các kết quả theo quan hệ

image1.png




